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1 CĐ250156 Võ Như Anh 19/03/2007 Ninh Thuận Nữ Kinh KTO KV2 00 7.4 0.25 0 7.67 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng

2 CĐ250005 Huỳnh Thị Kim Anh 17/07/2002 Hậu Giang Nữ Kinh KTO KV1 00 6.9 0.75 0 7.65 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng

3 CĐ250084 Nguyễn Thị Mai Hằng 01/01/2007 Hà Tĩnh Nữ Kinh KTO KV3 00 7.4 0 0 7.40 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng

4 CĐ250011 Phạm Thị Thu Hoài 14/06/2006 Ninh Thuận Nữ Kinh KTO KV2-NT 00 6.5 0.5 0 7.00 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng

5 CĐ250064 Quảng Thị Như Lài 28/02/2006 Ninh Thuận Nữ Chăm KTO KV1 04 7.2 0.75 2 9.95 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng

6 CĐ250039 Nguyễn Mỹ Linh 30/12/2002 Ninh Thuận Nữ Kinh KTO KV1 00 8.4 0.75 0 9.15 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng

7 CĐ250029 Đỗ Huỳnh Nhã Mi 17/04/2007 Ninh Thuận Nữ Kinh KTO KV1 00 7.0 0.75 0 7.75 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng

8 CĐ250063 Trượng Thị Hằng Nga 27/06/2006 Ninh Thuận Nữ Chăm KTO KV1 04 7.6 0.75 2 10.35 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng

9 CĐ250033 Thuận Thị Nga 20/11/1997 Ninh Thuận Nữ Chăm KTO KV1 04 6.5 0.75 2 9.25 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng

10 CĐ250034 Lê Minh Thư 30/07/2005 Ninh Thuận Nữ Kinh KTO KV1 00 7.0 0.75 0 7.75 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng

11 CĐ250009 Phan Thị Ngọc Trâm 24/01/2004 Ninh Thuận Nữ Kinh KTO KV3 00 7.8 0 0 7.80 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng

12 CĐ250049 Võ Hoàng Bích Uyên 28/07/2002 Ninh Thuận Nữ Kinh KTO KV2 00 6.8 0.25 0 7.05 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng

13 CĐ250021 Ngô Tường Vi 10/09/2002 Ninh Thuận Nữ Kinh KTO KV2 00 5.8 0.25 0 6.05 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng

14 CĐ250050 Phùng Thị Thái Vy 10/07/2001 Ninh Thuận Nữ Kinh KTO KV2 00 8.0 0.25 0 8.25 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng

15 CĐ250001 Ngô Vũ Thanh Xuân 11/11/2002 Ninh Thuận Nữ Kinh KTO KV2 00 7.1 0.25 0 7.35 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng

16 CĐ250132 Nguyễn Nguyễn Như Xuân 10/08/2007 Ninh Thuận Nữ Kinh KTO KV1 00 6.5 0.75 0 7.26 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng

17 CĐ250228 Hán Thị Thu Xuyên 28/03/2007 Ninh Thuận Nữ Chăm KTO KV1 04 6.0 0.75 2 8.77 Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng
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